
 

 

 

DANH SÁCH LAO ĐỘNG TRÚNG TUYỂN THÁNG 

4.2024 
: 

STT 

No. 

Họ và tên/ 

Name 

Ngày sinh/ 

Date of 

birth 

Giới tính/ 

Gender 

Số Hộ 

chiếu/ 

Passport 

No. 

Ngành nghề/ 

Occupation 

Thời gian dự 

kiến xuất 

cảnh/Estimated 

departure date 

1  LÊ THỊ NAM  25/10/2005  
Nữ/ 

Female 
E01508169  

Non-heated fishery 

processed foodstuff 

manufacturing work 

05/09/2024 

 

: 

STT 

No. 

Họ và tên/ 

Name 

Ngày sinh/ 

Date of 

birth 

Giới tính/ 

Gender 

Số Hộ 

chiếu/ 

Passport 

No. 

Ngành nghề/ 

Occupation 

Thời gian dự 

kiến xuất 

cảnh/Estimated 

departure date 

1  PHẠM LÊ LY  06/11/2000  
Nữ/ 

Female 
E01734534  

Non-heated fishery 

processed foodstuff 

manufacturing work 

01/09/2024 

2  
TRẦN THỊ 

HỒNG NHI 
02/01/2005  

Nữ/ 

Female 
P03398032  

Non-heated fishery 

processed foodstuff 

manufacturing work 

01/09/2024 

 

STT 

No. 

Họ và tên/ 

Name 

Ngày sinh/ 

Date of 

birth 

Giới tính/ 

Gender 

Số Hộ 

chiếu/ 

Passport 

No. 

Ngành nghề/ 

Occupation 

Thời gian dự 

kiến xuất 

cảnh/Estimated 

departure date 

1  
VÕ THỊ KIỀU 

ANH 
01/01/1999  

Nữ/ 

Female 
E01425423  

Heated fishery 

processed foodstuff 

manufacturing work 

18/09/2024 

2  
NGÔ THỊ 

HỒNG HẠNH 
14/07/2001  

Nữ/ 

Female 
E01423811  

Heated fishery 

processed foodstuff 

manufacturing work 

18/09/2024 

 

3  
LÂM BẢO 

HUYỀN VI 
01/01/2000  

Nữ/ 

Female 
E01463341  

Heated fishery 

processed foodstuff 

manufacturing work 

18/09/2024 

4  
TRẦN THỊ 

KIM XUYẾN 
11/09/2005  

Nữ/ 

Female 
E01672072  

Heated fishery 

processed foodstuff 

manufacturing work 

18/09/2024 

 

STT 

No. 

Họ và tên/ 

Name 

Ngày sinh/ 

Date of 

birth 

Giới 

tính/ 

Gender 

Số Hộ 

chiếu/ 

Passport 

No. 

Ngành nghề/ 

Occupation 

Thời gian dự 

kiến xuất 

cảnh/Estimated 

departure date 

1  
HUỲNH VĂN 

CƯỜNG 
03/07/2003  

Nam/ 

Male 
 Heated fishery 

processed 

foodstuff 

manufacturing 

work 

17/10/2024 

2  
THÁI THÀNH 

ĐƯỢC 
12/02/2000  

Nam/ 

Male 
E01517771  17/10/2024 

 



3  
TRẦN NGỌC 

SƠN 
01/09/2005  

Nam/ 

Male 
E01641212  

Heated fishery 

processed foodstuff 

manufacturing work 

17/10/2024 

4  

TRẦN 

THANH 

THIÊN PHÚ 

11/08/1998  
Nam/ 

Male 
E01344298  17/10/2024 

5  

NGUYỄN 

THÁI 

DƯƠNG 

21/12/2005  
Nam/ 

Male 
E01721451  17/10/2024 

6  ĐỖ HOÀI ÂN  30/03/2001  
Nam/ 

Male 
E01621780  17/10/2024 

 

STT 

No. 

Họ và tên/ 

Name 

Ngày sinh/ 

Date of 

birth 

Giới 

tính/ 

Gender 

Số Hộ 

chiếu/ 

Passport 

No. 

Ngành nghề/ 

Occupation 

Thời gian dự 

kiến xuất 

cảnh/Estimated 

departure date 

1  
TRẦN THỊ 

HỒNG 
01/10/2001  

Nữ/ 

Female 
E01491384  

Cultivation 

agriculture 

10/10/2024 

2  

NGUYỄN THỊ 

THANH 

TUYỀN 

01/03/1994  
Nữ/ 

Female 
P03096592  

Cultivation 

agriculture 

10/10/2024 

 

STT 

No. 

Họ và tên/ 

Name 

Ngày sinh/ 

Date of 

birth 

Giới tính/ 

Gender 

Số Hộ 

chiếu/ 

Passport 

No. 

Ngành nghề/ 

Occupation 

Thời gian dự 

kiến xuất 

cảnh/Estimated 

departure date 

1  
TRẦN VĂN 

PHÁP 
02/01/1996  

Nam/ 

Male 
E01083150  Interior finishing  01/06/2024 

2  
NGUYỄN 

DUY TÂN 
06/02/1997  

Nam/ 

Male 
E00983031  Interior finishing  01/06/2024 

STT 

No. 

Họ và tên/ 

Name 

Ngày sinh/ 

Date of 

birth 

Giới tính/ 

Gender 

Số Hộ 

chiếu/ 

Passport 

No. 

Ngành nghề/ 

Occupation 

Thời gian dự 

kiến xuất 

cảnh/Estimated 

departure date 

1  

HOÀNG THỊ 

DIỄM 

QUỲNH 

04/03/2004  
Nữ/ 

Female 
E01545534  

Non-heated fishery 

processed foodstuff 

manufacturing work 

04/09/2024 

2  
NGUYỄN THỊ 

ÁNH TUYẾT 
05/11/2005  

Nữ/ 

Female 
E01651078  

Non-heated fishery 

processed foodstuff 

manufacturing work 

04/09/2024 

 

3  VŨ ĐỨC XẾP  06/11/1999  
Nam/ 

Male 
E01509329  

Non-heated fishery 

processed foodstuff 

manufacturing work 

04/09/2024 

4  LÊ THỊ VÂN  02/03/1993  
Nữ/ 

Female 
E02046250  

Non-heated fishery 

processed foodstuff 

manufacturing work 

04/09/2024 

5  
BÙI THỊ LAN 

ANH 
13/09/1995  

Nữ/ 

Female 
P03280961  

Non-heated fishery 

processed foodstuff 

manufacturing work 

04/09/2024 

 

STT 

No. 

Họ và tên/ 

Name 

Ngày sinh/ 

Date of 

birth 

Giới tính/ 

Gender 

Số Hộ 

chiếu/ 

Passport 

No. 

Ngành nghề/ 

Occupation 

Thời gian dự 

kiến xuất 

cảnh/Estimated 

departure date 

1  NGUYỄN 10/12/1992  Nam/ E00412717  Cultivation 01/08/2024 



HỮU TRINH Male agriculture 

 

STT 

No. 

Họ và tên/ 

Name 

Ngày sinh/ 

Date of 

birth 

Giới tính/ 

Gender 

Số Hộ 

chiếu/ 

Passport 

No. 

Ngành nghề/ 

Occupation 

Thời gian dự 

kiến xuất 

cảnh/Estimated 

departure date 

1  LÊ CÔNG SỰ  24/05/2005  
Nam/ 

Male 
E02128499  

Non-heated fishery 

processed foodstuff 

manufacturing work 

05/09/2024 
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